
 
 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM QUAY THƯỞNG  

"ĐĂNG KÝ EBANK - RINH NHANH XẾ XỊN" ĐỢT 1 
     

STT Tên CN CMT Tên Khách Hàng 
Mã dự 

thưởng 

Giải Nhất: Chuyến du lịch Mỹ - Canada cho 02 người trị giá 190.000.000 VND 

1 BÌNH THUẬN xxxx2167 NGUYEN THANH LIEM 110222469 

Giải Nhì: Xe máy SH 150i CBS 2019 trị giá 81.990.000 VND 

1 HÀ TĨNH xxxx4886 HOANG VAN CHIEN 110144355 

2 HÀ TĨNH xxxx3564 TRAN VAN NGOC 510033440 

3 CHƯƠNG DƯƠNG xxxx2202 HOANG HUU MINH 110247770 

4 TÂY NINH xxxx7597 TRAN VAN THO 310058385 

5 BẮC NINH xxxx5598 TRAN GIA QUY 110251785 

Giải May mắn: Tiền mặt trị giá 3.000.000 VND 

1 LÂM ĐỒNG xxxx9177 NGUYEN THI NGOC TUYET 310018015 

2 GIA ĐỊNH xxxx1614 MAI MY THANH 110238980 

3 HẢI DƯƠNG xxxx6236 DAO THI HAI LAM 110079872 

4 PHÚC YÊN xxxx5492 NGUYEN THI HOA 310080948 

5 THĂNG LONG xxxx9724 LE DANH HOAN 310148650 

6 BẮC SÀI GÒN xxxx9686 DO THI HUONG 310043434 

7 KỲ ĐỒNG xxxx0567 NGUYEN NGOC BAO TRAM 110158954 

8 NAM ĐỊNH xxxx2483 HOANG THI THU THAO 110043337 

9 KHÁNH HÒA xxxx1235 VO ANH HUY 110237690 

10 KINH BẮC xxxx5308 PHAM THI BINH 310058506 

11 HÀ NỘI xxxx3599 PHAM KIM ANH 110133358 

12 HOÀN KIẾM xxxx5565 NGUYEN THI HONG NHUNG 110169756 

13 BẮC NINH xxxx7841 NGUYEN TAI HIEN 310178486 

14 QUẢNG TRỊ xxxx3708 NGUYEN THI BINH 310188560 

15 CẦN THƠ xxxx1419 LE HA TRUNG 310107236 

16 VĨNH LONG xxxx1111 NGUYEN THI NGOC HUYEN 110063576 

17 CHƯƠNG DƯƠNG xxxx2378 NGUYEN NGOC LINH 310059944 

18 QUẢNG TRỊ xxxx5278 LE THI THU THAO 110036980 

19 VĨNH PHÚC xxxx6749 TA HUNG CUONG 110070573 

20 BẮC GIANG xxxx3560 NGUYEN THI LY 310199737 

21 HUẾ xxxx0180 HO THI HOANG OANH 110186054 

22 THỦ ĐỨC xxxx1057 LE THI KIM KHE 310048333 

23 QUẢNG NGÃI xxxx9375 DINH VAN HUYNH 310077644 

24 BẮC BÌNH DƯƠNG xxxx6417 NGUYEN HONG VINH 310045003 
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25 ĐÔNG ĐỒNG NAI xxxx6324 NGUYEN MINH DUC 310093371 

26 ĐÔNG SÀI GÒN xxxx2217 NGUYEN THI THANH TUYEN 310067568 

27 BÌNH PHƯỚC xxxx3518 LE VAN HOA 310115444 

28 ĐĂK LĂK xxxx3898 LY THANH TUNG 110097399 

29 ĐỒNG THÁP xxxx9571 VUU THANH HUNG 310155867 

30 ĐỒNG NAI xxxx6980 NGUYEN HOANG GIA BAO 110160335 

31 HỒ CHÍ MINH xxxx3101 LAM THI HONG BE 310047446 

32 QUẢNG BÌNH xxxx7984 TRUONG DINH VU MINH 510235248 

33 HÀ NAM xxxx0429 NGUYEN DUY KHOA 110194326 

34 CHÍ LINH xxxx2278 NGUYEN TUAN ANH 110104877 

35 VĨNH LONG xxxx8479 BUI CONG MEN 310210494 

36 NHƠN TRẠCH xxxx2015 HOANG MY LINH 310046151 

37 HƯNG YÊN xxxx4597 XA VAN KHUYEN 310082837 

38 ĐĂK LĂK xxxx4413 NGUYEN THI DUONG 110194943 

39 AN GIANG xxxx2144 DO TAT TOAN 110197937 

40 GIA ĐỊNH xxxx3967 PHAM VAN NHUONG 310073541 

41 BA ĐÌNH xxxx2083 VU XUAN NAM 110189755 

42 KINH BẮC xxxx5447 PHAN LA HANG 310068583 

43 TÂN BÌNH xxxx9703 TRAN THI KIM MAI 310183877 

44 SÀI THÀNH xxxx1892 TRAN QUANG NGHIA 110177815 

45 TÂN BÌNH xxxx4618 NGUYEN THANH TUAN 310174940 

46 LÀO CAI xxxx6177 WAMBUI PETER NJINU 110069533 

47 SỞ GIAO DỊCH xxxx2108 PHAM QUOC DAT 310188713 

48 HẢI DƯƠNG xxxx5193 NGUYEN DUY HUNG 310004335 

49 HÀ NỘI xxxx0667 NGUYEN THI YEN 310104923 

50 HÀ NỘI xxxx2691 NGUYEN THI TU 110098554 

51 BA ĐÌNH xxxx0153 TRAN HUU HIEP 310197594 

52 TÂN BÌNH DƯƠNG xxxx6607 TRAN VAN QUOC 110253953 

53 BÌNH DƯƠNG xxxx2244 HA NGUYEN TRONG NGHIA 310165744 

54 KỲ ĐỒNG xxxx3212 DAO VIET ANH 310133643 

55 HẢI DƯƠNG xxxx7552 NGUYEN THI LY 110187274 

56 NHƠN TRẠCH xxxx9633 VO VAN THANH 110003441 

57 ĐÀ NẴNG xxxx0789 DANG LAI 310209544 

58 VŨNG TÀU xxxx9340 NGUYEN THI DIEP 110131058 

59 ĐÔNG BÌNH DƯƠNG xxxx7540 HOANG THI HUONG 310140790 

60 BẮC GIA LAI xxxx1644 PHAN MINH TRUNG 110207869 
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61 TÂN BÌNH xxxx3729 NGUYEN MINH ANH 210175077 

62 PHÚ YÊN xxxx8571 DAO THI HOAI THU 310162674 

63 BA ĐÌNH xxxx6676 DO THI NGA 410134737 

64 ĐÔNG ANH xxxx4223 LE DUY NAM 310204463 

65 VŨNG TÀU xxxx6308 HUYNH NGOC DUNG 410052344 

66 KON TUM xxxx4270 HUYNH NHAT VINH 310144348 

67 TÂY HÀ NỘI xxxx7428 NGUYEN DUC THIEN 110043643 

68 BẾN TRE xxxx8563 BUI DUY KHUONG 310023684 

69 BẮC SÀI GÒN xxxx3186 NGUYEN HOANG DUNG 510149473 

70 BẮC BÌNH DƯƠNG xxxx7943 NGUYEN VAN TUAN 310039574 

71 NINH BÌNH xxxx4022 TRAN THI HUE 110158603 

72 BÌNH TÂY xxxx3412 TRAN THANH LIEM 310223574 

73 THANH XUÂN xxxx4467 NGUYEN THI MINH ANH 310136909 

74 HÀ TĨNH xxxx5082 NGUYEN TRONG TUAN 510086179 

75 NAM HÀ NỘI xxxx8530 TRAN MINH TIEN 110089664 

76 HÀ NAM xxxx0371 NGUYEN THI THU HIEN 310144534 

77 CÀ MAU xxxx0889 NGO THI DO 310203506 

78 THÁI BÌNH xxxx9617 TA HONG THINH 110093385 

79 QUẢNG NAM xxxx4753 NGUYEN THI PHAT 310089954 

80 THANH XUÂN xxxx9600 NGUYEN MINH PHUONG 310075943 

81 CẦN THƠ xxxx7372 NGUYEN THI MY A 110003967 

82 HƯNG YÊN xxxx6481 NGO THANH TAN 110109936 

83 VŨNG TÀU xxxx8762 PHAN DUC MINH 110105486 

84 BẮC SÀI GÒN xxxx7506 BUI DINH HAO 110200660 

85 SỞ GIAO DỊCH xxxx8990 QUACH THANH TUAN 110167347 

86 VŨNG TÀU xxxx8424 NGUYEN TRUONG KHA 510157654 

87 THĂNG LONG xxxx5484 TRAN NGOC KHANH 110164055 

88 BẮC BÌNH DƯƠNG xxxx3210 LE HOANG EM 310137553 

89 ĐỒNG NAI xxxx4080 NGUYEN HUU DONG 310166464 

90 BẮC GIANG xxxx0581 NGUYEN THI LAN ANH 310043451 

91 ĐÀ NẴNG xxxx5124 HUYNH THI DIEM TRANG 310076476 

92 HẢI DƯƠNG xxxx9990 DO THI TUC 310087163 

93 LÂM ĐỒNG xxxx6255 BUI THI PHUONG THAO 310146606 

94 HỒ CHÍ MINH xxxx2171 NGUYEN VAN HUONG 310160868 

95 CẦN THƠ xxxx1806 NGO TRAN PHUOC NGUYEN 310164266 

96 HỒ CHÍ MINH xxxx3166 LE HONG PHAT 310085304 
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97 BIÊN HOÀ xxxx6938 BUI THI PHUONG LOAN 210144435 

98 THĂNG LONG xxxx9327 DAO NGOC HAI 310083843 

99 TÂN SÀI GÒN xxxx6309 VO TUYET HUONG 310189458 

100 CẦN THƠ xxxx5499 NGUYEN QUOC THAI 310094754 

 


